
STT SBD Mã HVSV Họ đệm Tên Lớp Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 100 CT050102  Nguyễn Tuấn Anh CT5A

2 101 CT050204  Đỗ Đức Chiến CT5B

3 102 CT060209 Nguyễn Đình Quang Dũng CT6B

4 103 CT060210 Đào Quang Dương CT6B

5 104 CT050308  Bùi Thành Đạt CT5C Nợ lệ phí
6 105 CT060208 Đỗ Ngọc Đức CT6B

7 106 CT060412 Nguyễn Trung Hiếu CT6D

8 107 CT060114 Nguyễn Văn Hiếu CT6A

9 108 CT060115 Nguyễn Huy Hoàng CT6A

10 109 CT060415 Vũ Huy Hoàng CT6D

11 110 CT060416 Đặng Trung Huy CT6D

12 111 CT060317 Lê Quang Huy CT6C

13 112 CT060414 Lệnh Quang Hưng CT6D

14 113 CT060418 Bùi Minh Khánh CT6D

15 114 CT060318 Đặng Kim Khánh CT6C

16 115 CT060219 Phạm Xuân Khánh CT6B

17 116 CT060420 Đỗ Đình Lâm CT6D

18 117 CT060421 Vũ Thành Long CT6D

19 118 CT060124 Cao Nhật Minh CT6A Nợ lệ phí
20 119 CT060128 Đỗ Mạnh Nghĩa CT6A

21 120 CT060227 Nguyễn Trọng Nghĩa CT6B

22 121 CT050237  Cấn Quang Ngọc CT5B

23 122 CT060330 Nguyễn Hồng Phước CT6C

24 123 CT060234 Nguyễn Văn Quang CT6B

25 124 CT060133 Nguyễn Xuân Quí CT6A

26 125 CT060338 Vũ Quang Thanh CT6C

27 126 CT060437 Nguyễn Hồng Thành CT6D

28 127 CT060440 Nguyễn Văn Tình CT6D

29 128 CT060143 Mai Văn Tĩnh CT6A

30 129 CT060141 Bùi Sơn Trung CT6A

31 130 CT060442 Thái Anh Tú CT6D

32 131 CT060243 Nguyễn Minh Tùng CT6B

Ngày thi: 05/06/2025   Giờ thi: 07:30    Phòng thi: 401-TA1   Mã phòng thi: 701
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Năm học 2024-2025.  Học kỳ 1
Môn thi: Quản trị dự án phần mềm
Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài: 60 (phút)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
PHÒNG KT&ĐBCLĐT
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI



STT SBD Mã HVSV Họ đệm Tên Lớp Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

33 132 CT060343 Nguyễn Quang Tùng CT6C

34 133 CT060443 Đào Văn Tuyển CT6D

35 134 CT060344 Nguyễn Đức Tuyến CT6C

CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Đại diện Phòng KT&ĐBCLĐT

Tổng số bài thi: ............. Tổng số tờ giấy thi: .............
Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....



STT SBD Mã HVSV Họ đệm Tên Lớp Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 135 CT060201 Đặng Quang An CT6B

2 136 CT060302 Phạm Tuấn Anh CT6C

3 137 CT060204 Lương Văn Bảo CT6B

4 138 CT060404 Nguyễn Thảo Chi CT6D

5 139 CT060109 Nguyễn Ngọc Dũng CT6A

6 140 CT060409 Phạm Hoàng Dũng CT6D

7 141 CT050411  Đỗ Xuân Dương CT5D Nợ lệ phí
8 142 CT060310 Đỗ Thái Dương CT6C

9 143 CT060110 Nguyễn Tùng Dương CT6A

10 144 CT060112 Nguyễn Hoàng Hiệp CT6A

11 145 CT050220  Lý Xuân Hòa CT5B

12 146 CT060117 Nguyễn Huy Hoàng CT6A

13 147 CT060116 Nguyễn Văn Hưng CT6A

14 148 CT060120 Nguyễn Văn Khoa CT6A

15 149 CT060220 Cao Xuân Khuê CT6B

16 150 CT050428  Nguyễn Văn Tùng Lâm CT5D

17 151 CT060222 Nguyễn Bảo Long CT6B

18 152 CT060122 Nguyễn Chí Lực CT6A

19 153 CT060422 Hoàng Đức Mạnh CT6D

20 154 CT060323 Lê Văn Minh CT6C

21 155 CT060326 Lê Hoài Phương Nam CT6C

22 156 CT060231 Phạm Hồng Phúc CT6B

23 157 CT060332 Lò Văn Quân CT6C

24 158 CT060132 Phan Hồng Quân CT6A

25 159 CT060432 Lê Viết Quý CT6D Nợ lệ phí
26 160 CT060334 Nguyễn Duy Quyết CT6C

27 161 CT060433 Nguyễn Văn Quyết CT6D

28 162 CT060240 Nguyễn Thị Thảo CT6B

29 163 CT060435 Vũ Tiến Thăng CT6D

30 164 CT060139 Trần Văn Thi CT6A

31 165 CT050248  Trương Hoài Thu CT5B Nợ lệ phí
32 166 CT060441 Bùi Quý Toàn CT6D
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33 167 CT040252 Nguyễn Minh Tuấn CT4B

34 168 CT020442 Mai Duy Tùng CT2D

35 169 CT060246 Nguyễn Văn Vũ CT6B

CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Đại diện Phòng KT&ĐBCLĐT

Tổng số bài thi: ............. Tổng số tờ giấy thi: .............
Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....


